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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHÍNH PHỦ

CHÍNH PHỦ_______

Số: 29/2011/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH
Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, 

cam kết bảo vệ môi trường

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động 
môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến 
đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi 
trường trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
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Chương II
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Điều 3. Đối tượng thực hiện đánh giá môi trường chiến lược và các hình 
thức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược 

1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm (05) năm trở lên quy định tại phần A 
Phụ lục I Nghị định này thực hiện đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình 
thức lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

2. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm (05) năm trở lên quy định tại phần B 
Phụ lục I Nghị định này thực hiện đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình 
thức báo cáo riêng. 

3. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm (05) năm trở lên của các ngành, lĩnh 
vực cấp quốc gia không thuộc danh mục Phụ lục I Nghị định này thực hiện đánh giá 
môi trường chiến lược rút gọn dưới hình thức lồng ghép trong báo cáo chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch. 

4. Kế hoạch năm (05) năm được xây dựng phù hợp với quy hoạch của ngành, 
lĩnh vực đã được thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược không bắt buộc 
thực hiện đánh giá môi trường chiến lược. 

5. Khuyến khích thực hiện đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch không quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 4. Thời điểm thực hiện và yêu cầu về việc sử dụng kết quả đánh giá 
môi trường chiến lược 

1. Đánh giá môi trường chiến lược phải được thực hiện đồng thời với quá trình 
lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch. 

2. Kết quả đánh giá môi trường chiến lược phải được tích hợp vào văn bản chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch. 

Điều 5. Nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 
1. Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình 

thức báo cáo riêng bao gồm:
a) Mô tả tóm tắt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
b) Quá trình tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; mô tả phạm vi 

nghiên cứu của đánh giá môi trường chiến lược và các vấn đề môi trường chính liên 
quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
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c) Mô tả diễn biến trong quá khứ và dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường 
chính trong trường hợp không thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

d) Đánh giá sự phù hợp của các quan điểm, mục tiêu của chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; đánh giá, so sánh các 
phương án phát triển của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

đ) Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

e) Tham vấn các bên liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường 
chiến lược;

g) Đề xuất điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các biện pháp phòng 
ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; 

h) Chỉ dẫn nguồn cung cấp số liệu, dữ liệu và phương pháp đánh giá;

i) Kết luận và kiến nghị.

2. Nội dung chính báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép 
trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bao gồm: 

a) Quá trình tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược; mô tả phạm vi 
nghiên cứu của đánh giá môi trường chiến lược và các vấn đề môi trường chính liên 
quan đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

b) Đánh giá sự phù hợp của các quan điểm, mục tiêu của chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường; đánh giá, so sánh các 
phương án phát triển của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

c) Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

d) Tham vấn các bên liên quan trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường 
chiến lược;

đ) Đề xuất điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các biện pháp phòng 
ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; 

e) Kết luận và kiến nghị.

3. Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn bao gồm:

a) Quá trình tổ chức thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, phạm vi nghiên 
cứu của đánh giá môi trường chiến lược và các vấn đề môi trường chính liên quan 
đến chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;
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b) Đánh giá tác động đến các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực 
hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

c) Đề xuất điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và các biện pháp phòng 
ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường;

d) Kết luận và kiến nghị.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể yêu cầu về nội dung báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược chi tiết và báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 
rút gọn; xây dựng, ban hành các hướng dẫn kỹ thuật đánh giá môi trường chiến lược 
chuyên ngành.

Điều 6. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược
1. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới 

hình thức báo cáo riêng bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết;

c) Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

2. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng 
ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch bao gồm: 

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược chi tiết.

3. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn bao 
gồm:

a) Văn bản đề nghị thẩm định;

b) Dự thảo văn bản chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược rút gọn.

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể số lượng, quy cách các hồ sơ 
được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

Điều 7. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 
1. Trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 

được quy định như sau:

a) Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch do Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
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tướng Chính phủ phê duyệt, trừ các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc bí mật an 
ninh, quốc phòng;

b) Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi 
trường tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch thuộc bí mật an ninh, quốc phòng do Quốc hội, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thẩm định báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm 
quyền phê duyệt của mình;

d) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến 
lược đối với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của mình 
và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

2. Cơ quan tổ chức việc lập chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (sau đây gọi chung 
là chủ dự án) gửi hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược 
đến cơ quan có trách nhiệm tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường 
chiến lược quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược trong 
thời hạn quy định tại Điều 8 Nghị định này có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo 
cáo đánh giá môi trường chiến lược và thông báo kết quả thẩm định cho chủ dự án. 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phải gửi văn bản thông báo cho chủ dự án biết để 
chỉnh sửa, bổ sung trong thời hạn không quá bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ.

4. Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được tiến hành thông 
qua hội đồng thẩm định. 

5. Thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo 
đánh giá môi trường chiến lược thành lập hội đồng thẩm định. Thành phần hội đồng 
thẩm định gồm đại diện của các cơ quan có liên quan trực tiếp đến vấn đề môi trường 
của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chuyên gia, các tổ chức liên quan khác, 
trong đó có: Chủ tịch hội đồng, trường hợp cần thiết có thêm một (01) Phó Chủ tịch 
hội đồng; một (01) Ủy viên thư ký; hai (02) Ủy viên phản biện và các Ủy viên. 

6. Việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn có thể được 
thực hiện bằng cách lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của các Ủy viên hội 
đồng thẩm định.


